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THÔNG TƯ

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT
ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn


Căn cứ Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNN ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn  

1. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi bổ sung như sau:

“1. Trước khi nhập khẩu động vật chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Trường hợp chủ hàng đăng ký và khai báo kiểm dịch qua thư điện tử hoặc hồ sơ giấy theo đề nghị của chủ hàng: Trước khi nhập khẩu động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật thú y với Cục Thú y (Văn bản đề nghị theo Mẫu 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này) và theo khoản 2 Điều 45 của Luật thú y (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).”
2. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi bổ sung như sau:
“2. Cục Thú y thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật thú y. Trường hợp chủ hàng đăng ký và khai báo kiểm dịch qua thư điện tử, Cục Thú y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua thư điện tử Văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch.”
3. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi bổ sung như sau:
“3. Sau khi chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch với Cục Thú y và nhận được kết quả đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc nhận được qua thư điện tử, chủ hàng phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định.”
4. Khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 9 được sửa đổi bổ sung như sau:

“1. Trước khi nhập khẩu sản phẩm động vật chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Trường hợp chủ hàng đăng ký và khai báo kiểm dịch qua thư điện tử hoặc hồ sơ giấy theo đề nghị của chủ hàng: Trước khi nhập khẩu sản phẩm động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư này với Cục Thú y (đối với bột thịt xương sử dụng Mẫu 20 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này) và theo khoản 2 Điều 45 của Luật thú y (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).”
“3. Nội dung kiểm dịch

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật thú y, trường hợp lô hàng nhập khẩu với mục đích làm mẫu có trọng lượng dưới 50 kg được miễn Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu và miễn lấy mẫu kiểm tra.”
5. Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi bổ sung như sau:
“1. Trước khi tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Trường hợp chủ hàng đăng ký và khai báo kiểm dịch qua thư điện tử hoặc hồ sơ giấy theo đề nghị của chủ hàng: Trước khi tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật thú y với Cục Thú y (Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch theo Mẫu 17 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số này) theo khoản 2 Điều 45 của Luật thú y (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).”

6. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi bổ sung như sau:
“2. Cục Thú y thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật thú y. Trường hợp chủ hàng đăng ký và khai báo kiểm dịch qua thư điện tử, Cục Thú y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua thư điện tử Văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch.”
7. Khoản 3 Điều 14 được sửa đổi bổ sung như sau:
“Sau khi chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch với Cục Thú y và nhận được kết quả đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc nhận được qua thư điện tử, chủ hàng phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định.”
8. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập kho ngoại quan

1. Trước khi thực hiện xuất, nhập kho ngoại quan động vật, sản phẩm động vật chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.  
Trường hợp chủ hàng đăng ký, khai báo kiểm dịch qua thư điện tử hoặc hồ sơ giấy theo đề nghị của chủ hàng: Trước khi thực hiện xuất, nhập kho ngoại quan động vật, sản phẩm động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật thú y (Mẫu 18 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này), khoản 2 Điều 48 của Luật thú y  (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này) đến Cục Thú y. Cục Thú y gửi văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch qua thư điện tử cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu. 
Sau khi chủ hàng nhận được kết quả đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc nhận được qua thư điện tử, chủ hàng phối hợp với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định. 

2. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch hàng hóa nhập vào kho ngoại quan như sau:

a) Cấp Giấy chứng nhận vận chuyển để chủ hàng vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan; 

b) Tại kho ngoại quan, cơ quan kiểm dịch cửa khẩu phối hợp với cơ quan hải quan kiểm tra thực trạng lô hàng, xác nhận để chủ hàng nhập hàng vào kho ngoại quan.

3. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện kiểm dịch hàng hóa xuất ra khỏi kho ngoại quan như sau:

a) Theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này đối với sản phẩm động vật tiêu thụ trong nước, Điều 11 của Thông tư này đối với sản phẩm động vật làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu;

c) Thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật thú y đối với sản phẩm động vật gửi kho ngoại quan để tái xuất khẩu, Giấy chứng nhận kiểm dịch cấp theo Mẫu 16b;


d) Trường hợp lô hàng được xuất ra khỏi kho ngoại quan từng phần, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu trừ lùi số lượng hàng trên Giấy chứng nhận kiểm dịch gốc của nước xuất khẩu, lưu bản sao chụp vào hồ sơ kiểm dịch. Giấy chứng nhận kiểm dịch gốc của nước xuất khẩu sẽ được cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thu lại và lưu vào hồ sơ của lần xuất hàng cuối cùng của lô hàng (trong trường hợp nhập để tiêu dùng trong nước, làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu) hoặc giao lại cho chủ hàng (trong trường hợp hàng tái xuất khẩu).”

9. Khoản 1, khoản 3, khoản 4 phần II Phụ lục I được sửa đổi như sau:

“1. Thịt, sản phẩm từ thịt, phủ tạng, phụ phẩm của động vật có nguồn gốc từ động vật trên cạn.”
“3. Sữa và các sản phẩm từ sữa.”
“4. Trứng và các sản phẩm từ trứng của động vật trên cạn.” 
10. Phần II của Phụ lục II được sửa đổi như sau:

“1. Động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy chế ngoại giao.

2. Các sản phẩm nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và chế phẩm sinh học: Huyết thanh của ngựa, bò, cừu; các sản phẩm làm dược liệu: Ngô công (rết), Thuyền thoái (xác ve sầu lột), Toàn yết (bọ cạp), A Giao (keo da lừa), huyết hươu khô, nhung hươu khô; kén tằm; sản phẩm đã xử lý sâu để gia công hàng may mặc thành phẩm: miếng da lông thú, lông gà, lông vịt, lông lợn”.
11. Phụ lục V gồm các Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3, Mẫu 8, Mẫu 9, Mẫu 14a, Mẫu 14b, Mẫu 15a được sửa đổi như sau: Những Mẫu giấy có thông tin về ‘số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp’ được thay bằng ‘Số định danh cá nhân’.
12. Điểm b khoản 15 của Phụ lục V được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu (Mẫu 15b)” 
13. Khoản 1 phần II của Phụ lục XII được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm:

 a) Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ cao: Lấy mẫu từng lô hàng (cùng chủng loại, cùng cơ sở sản xuất, cùng quốc gia/vùng lãnh thổ và của cùng một chủ hàng) để kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại điểm c khoản 1 phần II của Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan kiểm dịch đông vật cửa khẩu lấy mẫu tại cửa khẩu, kiểm tra thực trạng hàng hóa, cấp Giấy chứng nhận vận chuyển (Mẫu 14b) để chủ hàng vận chuyển hàng về kho theo đề nghị của chủ hàng (kho phải đủ điều kiện vệ sinh thú y); chủ hàng phải tự chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trong khi chờ thực hiện kiểm dịch. Trường hợp không thể lấy mẫu tại cửa khẩu thì cơ quan kiểm dịch cửa khẩu thực hiện lấy mẫu kiểm dịch tại kho bảo quản.
b) Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ thấp lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại điểm c khoản 1 phần II của Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này; tần suất lấy mẫu như sau: Cứ 05 lô hàng (cùng chủng loại, cùng cơ sở sản xuất, cùng quốc gia/vùng lãnh thổ và của cùng một chủ hàng) sẽ lấy mẫu của 01 lô hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, xét nghiệm; nếu phát hiện 01 lần vi phạm thì lấy mẫu liên tiếp 03 lô hàng (cùng chủng loại, cùng cơ sở sản xuất, cùng quốc gia/vùng lãnh thổ và của cùng một chủ hàng) để kiểm tra, xét nghiệm; nếu kết quả kiểm tra 03 lần liên tiếp đạt yêu cầu thì áp dụng tần suất 05 lô hàng  sẽ lấy mẫu của 01 lô hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, xét nghiệm. Việc kiểm dịch được thực hiện tại cửa khẩu hoặc kho hàng của chủ hàng đã đáp ứng được yêu cầu (nếu có đề nghị của chủ hàng) và chủ hàng phải tự chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trong khi chờ thực hiện kiểm dịch. Việc lấy mẫu theo tần suất được áp dụng trên tổng số lô hàng nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 đến hết tháng 12 trong cùng 01 (một) năm. 
Trường hợp lô hàng không phải lấy mẫu kiểm tra, trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu sau khi kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa đạt yêu cầu.
c) Vi sinh vật gây hại, cảm quan, lý hóa: 
	Loại sản phẩm
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Tiêu chuẩn đánh giá

	I. Nhóm nguy cơ cao
	Thịt và sản phẩm thịt đông lạnh/ướp lạnh/sơ chế
	Salmonella spp
	Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quy định quốc tế hiện hành.

	
	
	E. coli
	

	
	
	Enterobacteria
	

	
	
	Cảm quan, lý hóa
	

	
	Sữa tươi nguyên liệu
	TSVKHK
	

	
	
	Staphylococcus aureus
	

	
	Trứng gia cầm tươi
	Enterobacteria 
	

	
	
	Salmonella spp
	

	II. Nhóm nguy cơ thấp
	Thịt, sản phẩm thịt chế biến
	Cl. Botulinum
	Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quy định quốc tế hiện hành.

	
	
	Salmonella spp
	

	
	
	E. coli
	

	
	
	Cảm quan, lý hóa
	

	
	Trứng và sản phẩm trứng đã qua chế biến
	Salmonella spp
	

	
	
	Enterobacteria
	

	
	Sữa và sản phẩm từ sữa đã qua chế biến
	Salmonella spp
	

	
	
	Enterobacteria
	

	
	
	Listeria monocytogenes
	


14. Khoản 2 phần II của Phụ lục XII được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

 a) Đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải kiểm tra ADN (bò, cừu):  Lấy mẫu từng lô hàng để kiểm tra ADN, việc lấy mẫu được thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập, lô hàng phải được lưu giữ tại cửa khẩu nhập cho đến khi có kết quả kiểm tra ADN đạt yêu cầu (việc kiểm tra ADN được thực hiện đối với bột sản phẩm động vật từ các quốc gia/vùng lãnh thổ có nguy cơ bệnh Bò điên); việc kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại điểm c khoản 2 phần II của Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không phải kiểm tra ADN (bò, cừu): Cứ 05 lô hàng (cùng chủng loại, cùng cơ sở sản xuất, cùng quốc gia/vùng lãnh thổ và của cùng một chủ hàng) sẽ lấy mẫu của 01 lô hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, xét nghiệm; nếu phát hiện 01 lần vi phạm thì lấy mẫu liên tiếp 03 lô hàng (cùng chủng loại, cùng cơ sở sản xuất, cùng quốc gia/vùng lãnh thổ và của cùng một chủ hàng) để kiểm tra, xét nghiệm; nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì áp dụng tần suất 05 lô hàng sẽ lấy mẫu của 01 lô hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, xét nghiệm. Việc kiểm dịch được thực hiện tại cửa khẩu nhập hoặc kho hàng của doanh nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu (nếu có đề nghị của doanh nghiệp) và chủ hàng phải tự chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trong khi chờ thực hiện kiểm dịch. Việc kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định tại điểm c khoản 2 phần II của Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này. Việc lấy mẫu theo tần suất được áp dụng trên tổng số lô hàng nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 đến hết tháng 12 trong cùng 01 năm.
Trường hợp lô hàng không phải lấy mẫu kiểm tra, trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu sau khi kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa đạt yêu cầu.
c) Chỉ tiêu kiểm tra vi sinh vật gây hại.
	Loại sản phẩm
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Tiêu chuẩn đánh giá

	Nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật   để sản xuất thức ăn cho động vật
	E. coli
	Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quy định quốc tế hiện hành.

	
	Salmonella spp
	


Điều 2.

1. Bãi bỏ khoản 16 phần II Phụ lục I; điểm c khoản 15 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thay đổi cụm từ “Cơ quan Thú y vùng” thành cụm từ “Chi cục Thú y vùng” quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2018. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.
	Nơi nhận:
· Văn phòng Chính phủ;
· Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
· Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; 
· UBND các tỉnh, thành phố;
· Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
· Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
· Cục Thú y; Cục Chăn nuôi;
· Trung tâm Khuyến nông quốc gia;
· Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
· Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
· Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TY.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám
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